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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Nguyên. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Pho và Ông Trần Tỷ. 

Thư ký ghi biên bản: Bà Nguyễn Thị Thu Loan – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Kon Tum. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum tham gia phiên tòa: Bà 

Trương Thị Thanh Thủy - Kiểm sát viên trung cấp. 

Trong ngày 04 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kon 

Tum xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 36/2021/TLPT-DS  

ngày 13/10/2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất”. Do bản án dân sự sơ thẩm số: 63/2021/DS-ST 

ngày 08/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum bị kháng cáo. Theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 36/2021/QĐXX-PT ngày 18 

tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trần Ngọc S, sinh năm 1971 và bà Quách Thị Thanh 

Tr, sinh năm 1978 (Ông Sơn vắng mặt, bà Trâm có mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Trần Ngọc S : Bà Quách Thị Thanh 

Tr. 

Cùng địa chỉ: Số 38 Phùng Hưng, tổ 08, phường Duy Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh K.  

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Tân C, sinh năm 1966 và bà Đỗ Thị Kim H, sinh 

năm 1972 (Ông C vắng mặt, bà H có mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Tân C: Bà Đỗ Thị Kim H. 

Cùng địa chỉ: Số 60/11 đường Phùng Hưng, tổ 8, phường Duy Tân, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon T.  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Chi cục thi hành án dân sự thành phố Kon Tum, tỉnh K. 

Địa chỉ: Số 01 đường Bùi Văn Nê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Người đại diện theo ủy quyền:  Bà Phạm Thị Hương - Chấp hành viên Chi 

cục thi hành án dân sự thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Vắng mặt). 

3.2. Bà Bùi Thị Kim Ng, sinh năm 1972 (Có mặt). 
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“Tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền 

với đất”. 
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                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



Địa chỉ: Số 247 đường Hoàng Thị Loan, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon T.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Bùi Thị Kim Ng: Ông Lê 

Ngô Trung – Luật sư Công ty Luật TNHH Trung Lê và Cộng sự thuộc Đoàn 

Luật sư thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt). 

- Người làm chứng: Chị Huỳnh Thị Trà M, sinh năm 1985. Địa chỉ: Số 22 

Phan Huy Chú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon T (Vắng 

mặt). 

-Người kháng cáo: người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Bùi Thị Kim 

Ng. 

NỘI DUNG CỦA VỤ ÁN 

Theo như án sơ thẩm thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

- Trong đơn khởi kiện và các lời khai tại hồ sơ, nguyên đơn trình bày:  

Vào ngày 27/4/2020, vợ chồng tôi có nhận chuyển nhượng của vợ chồng 

ông Nguyễn Tân C và bà Đỗ Thị Kim H 01 thửa đất và tài sản gắn liền với đất 

(trên đất có 01 căn nhà cấp 4) tại thửa đất số 151, tờ bản đồ số 46, có diện tích 

là 109,9m
2
, tại địa chỉ: Số 3/11 đường Phùng Hưng, phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon T, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 

649546, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H00367, ngày 

04/5/2005 do Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum cấp cho ông 

Nguyễn Tân C và bà Đỗ Thị Kim H, với giá chuyển nhượng thực tế là 

980.000.000 đồng, vợ chồng tôi đã giao đủ số tiền này cho vợ chồng ông 

Nguyễn Tân C và bà Đỗ Thị Kim H, sau đó hai bên đã ký kết hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hợp 

pháp tại Phòng Công chứng số 2 tỉnh Kon Tum.  

Cùng ngày ký hợp đồng thì bàn giao nhà, đất cùng giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Sau đó, vợ chồng tôi làm thủ tục chỉnh lý sang tên giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, thì được biết ngày 19/6/2020 Tòa án nhân dân thành phố 

Kon Tum áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, vợ chồng tôi không đăng ký 

chỉnh lý sang tên được. Ngày 03/02/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum hủy 

bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 246/2020/QĐ-BPKCTT 

ngày 19/6/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, vợ chồng tôi tiếp tục 

làm thủ tục chỉnh lý thì bị Chi cục thi hành án dân sự thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum ban hành Quyết định về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở 

hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản số 06/QĐ-CCTHADS ngày 05/02/2021 

đối với tài sản là quyền sử dụng đất nêu trên. Do đó, vợ chồng tôi không thể làm 

thủ tục chỉnh lý sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được. 

Thực tế, vợ chồng tôi đang quản lý, sử dụng căn nhà và đất này và đóng 

thuế đất đầy đủ, không có ai tranh chấp, nên vợ chồng tôi yêu cầu Tòa án công 

nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

ngày 27/4/2020, số công chứng 1714, quyển số 04TP/CC-HĐGD giữa bên 

chuyển nhượng là ông Nguyễn Tân C và bà Đỗ Thị Kim H với bên nhận chuyển 



nhượng là vợ chồng tôi, được công chứng hợp pháp tại Phòng Công chứng số 

02 tỉnh Kon Tum.  

- Bị đơn (đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Tân 

C) bà Đỗ Thị Kim H trình bày:  

Vợ chồng tôi đã được nhà nước công nhận quyền sử dụng và sở hữu nhà 

và đất tại thửa đất số 151, tờ bản đồ số 46, có diện tích là 109,9m
2
, tại địa chỉ: 

Số 3/11 đường Phùng Hưng, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

T, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 649546, số vào sổ cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất H00367, ngày 04/5/2005 do Ủy ban nhân dân thị 

xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum cấp cho ông Nguyễn Tân C và bà Đỗ Thị Kim H. 

Vợ chồng chúng tôi đã thế chấp tài sản này tại Ngân hàng Công thương - Chi 

nhánh Kon Tum từ năm 2011 cho đến ngày 27/4/2020 thanh toán lấy giấy tờ bìa 

đỏ ra. Từ năm 2011, vay số tiền 100 triệu, nhưng nợ nhiều người và khó khăn 

về tài chính nên mỗi năm đáo hạn vay thêm ngân hàng số tiền là 400 triệu, chưa 

trả vì thấy việc nợ ngày càng nhiều, khả năng trả nợ không còn nên năm 2018 

vợ chồng tôi thống nhất bán tài sản đã thế chấp để trả nợ cho ngân hàng và các 

khoản nợ khác nên có nói với chồng của chị Trần Thị Trà M là môi giới bất 

động sản để bán, nhưng giá tôi đưa ra cao không có người mua, kéo dài đến 

năm 2020 thì chị M giới thiệu cho chị Tr mua. Sau khi chị Tr xem tài sản và 

thỏa thuận giá mua là 980.000.000 đồng, chi phí môi giới 20 triệu đồng chị Tr 

phải trả cho chị M. Ngày 25/4/2020, lập văn bản đặt cọc và cam kết đến ngày 

29/4/2020 sẽ ký hợp đồng mua bán nhưng ngày 27/4/2020 chị Tr đã bàn giao 

tiền chuyển nhượng cho tôi nên tôi cùng với chị Tr đến ngân hàng để trả nợ và 

nhận lại bìa đỏ và cùng ngày làm thủ tục công chứng, bàn giao tài sản. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, tôi thừa nhận tôi và ông Nguyễn Tân C có chuyển 

nhượng nhà và đất của vợ chồng tôi cho ông Trần Ngọc S và bà Quách Thị 

Thanh Tr đúng theo như nguyên đơn trình bày. Sau khi ký hợp đồng chuyển 

nhượng cùng ngày thì vợ chồng tôi đã bàn giao nhà và đất này cho ông Trần 

Ngọc S và bà Quách Thị Thanh Tr quản lý, sử dụng, nên tôi yêu cầu Tòa án 

công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất ngày 27/4/2020, số công chứng 1714, quyển số 04TP/CC-HĐGD giữa bên 

chuyển nhượng là vợ chồng tôi với bên nhận chuyển nhượng là ông Trần Ngọc 

S và bà Quách Thị Thanh Tr, được công chứng hợp pháp tại Phòng Công chứng 

số 02 tỉnh Kon Tum.   

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon T trình bày:  Căn cứ Bản án 

dân sự phúc thẩm số 04/2021/DS-PT ngày 03/02/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Kon Tum và căn cứ đơn yêu cầu của người được thi hành án bà Bùi Thị Kim 

Ng, Chi Cục thi hành án dân sự thành phố Kon Tum ban hành Quyết định số 

06/QĐ-CCTHADS, ngày 05/02/2021 về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển 

nhượng quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản. Ngày 18/02/2021, 

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Kon Tum xác minh, xác định ông Nguyễn 



Tân C và bà Đỗ Thị Kim H có làm hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên cho ông Trần Ngọc S và bà Quách 

Thị Thanh Tr vào ngày 27/4/2020 tại Phòng Công chứng số 02 tỉnh Kon Tum. 

Tuy nhiên, ông Trần Ngọc S và bà Quách Thị Thanh Tr chưa được cơ quan có 

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chưa được đăng ký vào sổ 

địa chính), theo quy định tại Điều 503 của Bộ luật dân sự và khoản 3 Điều 188 

của Luật đất đai thì Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông 

Nguyễn Tân C và bà Đỗ Thị Kim H với ông Trần Ngọc S và bà Quách Thị 

Thanh Tr chưa có hiệu lực pháp luật. Do đó, quyền sử dụng đất này vẫn thuộc 

quyền sử dụng của ông Nguyễn Tân C và bà Đỗ Thị Kim H. Vì vậy, Chi cục thi 

hành án dân sự thành phố Kon Tum không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn và sẽ tiếp tục tổ chức thi hành án đối với lô đất này của ông Nguyễn 

Tân C và bà Đỗ Thị Kim H. 

2. Bà Bùi Thị Kim Ng trình bày: Tháng 12/2019, tôi đã gửi đơn đến Tòa án 

khởi kiện về việc đòi nợ tiền đối với vợ chồng ông Nguyễn Tân C và bà Đỗ Thị 

Kim H; đồng thời tôi đã gửi đơn đến các Phòng công chứng yêu cầu không 

công chứng việc sang nhượng tài sản của ông C, bà H. Ngày 27/4/2020, Phòng 

công chứng chứng thực việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông C, bà 

H với ông S, bà Tr; ông C, bà H cố tình tẩu tán tài sản để trốn tránh việc trả nợ 

cho tôi, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi. Tôi yêu cầu tuyên bố Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Tân C và bà Đỗ Thị Kim H 

với ông Trần Ngọc S và bà Quách Thị Thanh Tr vô hiệu, quyền sử dụng đất này 

vẫn thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Tân C và bà Đỗ Thị Kim H, tôi yêu 

cầu Chi cục thi hành án dân sự thành phố Kon Tum tiếp tục tổ chức thi hành án 

đối với lô đất này của ông Nguyễn Tân C và bà Đỗ Thị Kim H để ông Nguyễn 

Tân C và bà Đỗ Thị Kim H trả nợ tiền cho tôi. 

-Người làm chứng chị Huỳnh Thị Trà M trình bày tại phiên tòa sơ thẩm: 

Vợ chồng tôi làm nghề môi giới bất động sản tự do, chồng tôi có biết chị Đỗ Thị 

Kim H nên chị H có nhờ bán nhà, đất. Do giá bán cao nên không có người mua, 

đến năm 2020 chị Hoa đưa giá thấp hơn thì tôi giới thiệu cho chị Quách Thị 

Thanh Tr, sau khi xem tài sản ngày 25/4/2020 hai bên thống nhất giá chuyển 

nhượng 980.000.000 đồng, lập hợp đồng đặt cọc có tôi là người làm chứng. Tôi 

biết giữa vợ chồng chị Tr và vợ chồng chị H không quen biết nhau, tất cả giao 

dịch là tôi môi giới, thỏa thuận mua bán, chị Tr là người trả tiền môi giới cho tôi 

số tiền là 20.000.000 đồng.  

Với nội dung trên, tại bản án Dân sự sơ thẩm số: 63/2021/DS-ST ngày 

08/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum đã quyết định: 

Căn cứ khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ 

luật tố tụng dân sự;   

Áp dụng Điều 117, Điều 119, Điều 158, Điều 161, Điều 500, Điều 501, 

Điều 502, Điều 503 Bộ Luật dân sự năm 2015; Điều 105, Điều 168, Điều 169, 

Điều 195 Luật đất đai năm 2013 và Điều 12 Luật Nhà ở năm 2014;  



 Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Quách 

Thị Thanh Tr, ông Trần Ngọc S. 

Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất số công chứng 1714 quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 27/4/2020 

giữa bên chuyển nhượng là ông Nguyễn Tân C, bà Đỗ Thị Kim H với bên nhận 

chuyển nhượng là bà Quách Thị Thanh Tr, ông Trần Ngọc S là hợp pháp và có 

hiệu lực pháp luật.  

Bà Quách Thị Thanh Tr, ông Trần Ngọc S được toàn quyền sở hữu, sử 

dụng đối với thửa đất số 151, tờ bản đồ số 46; địa chỉ: 03/11 đường Hẻm Phùng 

Hưng, thành phố Kon T và tài sản trên đất là diện tích xây dựng nhà 47,4 m
2
, 

theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AB 649546, số vào sổ cấp giấy H0036 

được Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum, tỉnh Kon T cấp ngày 04/5/2005 cho hộ 

ông Nguyễn Tân C, bà Đỗ Thị Kim H. 

 Buộc ông Nguyễn Tân C, bà Đỗ Thị Kim H, bà Quách Thị Thanh Tr, ông 

Trần Ngọc S tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 151, tờ bản đồ số 46; địa chỉ: 03/11 

đường Hẻm Phùng Hưng, thành phố K và tài sản trên đất là diện tích xây dựng 

nhà 47,4 m
2
, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AB 649546, số vào sổ 

cấp giấy H0036 được Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum, tỉnh K cấp ngày 

04/5/2005 cho hộ ông Nguyễn Tân C, bà Đỗ Thị Kim H.  

 Bà Quách Thị Thanh Tr, ông Trần Ngọc S được quyền liên hệ với cơ quan 

có thẩm quyền để thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất thuộc thửa đất số 151, tờ bản đồ số 46; địa chỉ: 03/11 đường Hẻm 

Phùng Hưng, thành phố K và tài sản trên đất là diện tích xây dựng nhà 47,4 m
2
, 

theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AB 649546, số vào sổ cấp giấy H0036 

được Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum cấp ngày 04/5/2005 cho 

hộ ông Nguyễn Tân C, bà Đỗ Thị Kim H.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí tố tụng khác, về 

hướng dẫn thi hành án dân sự và quyền kháng cáo. 

- Ngày 20 tháng 9 năm 2021, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Bùi 

Thị Kim Ng kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ 

thẩm vì bà Ng cho rằng Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum đánh giá tài liệu, 

chứng cứ không khách quan, quá trình thụ lý và giải quyết vụ án vi phạm 

nghiêm trọng về mặt tố tụng, tuyên án không đúng với nội dung thực tế và trái 

pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Ng. Bên cạnh 

đó, các nguyên đơn và bị đơn ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất có công chứng với tổng số tiền 50 triệu đồng, 

trong khi thực tế giá trị giao dịch là 980 triệu đồng là vi phạm pháp luật và có 

dấu hiệu trốn thuế, nên bà đề nghị cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng 

không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn về việc “Yêu cầu công nhận 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất”.  



Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi 

kiện; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo. Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

- Luật sư Lê Ngô Trung trình bày ý kiến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

cho bà Bùi Thị Kim Ng: Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm các nội dung sau: 

1. Không đưa đầy đủ người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia tố 

tụng là: Phòng công chứng số 2 tỉnh Kon Tum; Chi cục Thuế thành phố Kon 

Tum; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum. 

2. Không thống nhất khi xác lập tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan của bà Bùi Thị Kim Ng. 

3. Bà Bùi Thị Kim Ng không được tham gia phiên họp tiếp cận công khai 

chứng cứ và hòa giải và mất quyền yêu cầu độc lập; Tòa sơ thẩm không tiến 

hành phiên công khai chứng cứ khi xuất hiện chứng cứ mới. 

4. Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp “tranh chấp về yêu cầu công nhận 

hợp đồng chuyển nhượng …” là không phù hợp. Cần phải xác định quan hệ 

pháp luật là “tranh chấp liên quan đến tài sản bị ngăn chặn để thi hành án”. 

5. Tuyên án, quyết định vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện. 

6. Tòa án và Viện kiểm sát cấp sơ thẩm bỏ qua hành vi vi phạm pháp luật 

trốn thuế). 

7. Tòa án cấp sơ thẩm có dấu hiệu của hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án quy 

định tại Điều 375 Bộ luật hình sự. 

8. Viện dẫn điều luật và nhận định trong bản án sơ thẩm hoàn toàn trái với 

quy định, mâu thuẫn với chính lập luận của mình và ý kiến/lập luận của đại diện 

Viện kiểm sát tại phiên tòa sơ thẩm. 

9. Nội dung nhận định về giá ghi trong hợp đồng chuyển nhượng là không 

phù hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích Nhà nước nên đã công nhận 

hợp đồng giả cách là hoàn toàn trái với quy định pháp luật. 

10. Không xem xét và làm rõ đến thực tế bàn giao tài sản và sự thay đổi 

của hiện trạng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn 

liền với đất. 

11. Không phân biệt giữa hợp đồng và giao dịch. 

Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm số 63 ngày 08-9-

2021 của TAND thành phố Kon Tum. 

Bà Bùi Thị Kim Ng nhất trí ý kiến của Luật sư và không bổ sung gì. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum phát biểu ý kiến: Những 

người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ 

luật Tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Hình thức, nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất đều đảm bảo đúng quy định; đề nghị HĐXX căn 

cứ khoản 1 Điều 95, Điều 12 Luật nhà ở công nhận hợp đồng. Tòa án cấp sơ 

thẩm có sai sót là không đưa Công chứng viên trực tiếp công chứng hợp đồng 

vào tham gia vụ án là người làm chứng, tuy nhiên Tòa án phúc thẩm đã tiến 

hành ủy thác lấy lời khai đối với Công chứng viên này xác định trình tự công 



chứng hợp đồng đều đúng pháp luật; đồng thời cấp sơ thẩm xác định sai quan hệ 

pháp luật, cần phải xác định lại quan hệ pháp luật là Tranh chấp hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; về nội dung giá 

chuyển nhượng ghi trong hợp đồng là 50 triệu đồng còn giá thực tế là 980 triệu 

đồng, nhưng cả hai bên đều biết và công nhận nên ko có dấu hiệu tội trốn thuế, 

nếu phát sinh việc vi phạm nghĩa vụ thuế thì xử lý hành chính trong lĩnh vực 

thuế thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế. 

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự: 

Sửa bản án dân sự sơ thẩm để xác định lại quan hệ pháp luật tranh chấp. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đã được 

thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, lời trình bày 

của đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên. Hội đồng xét xử nhận định: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng: cấp sơ thẩm xác định đầy đủ những người tham gia 

tố tụng, giải quyết vụ án đúng thẩm quyền theo quy định. Tuy nhiên, cấp sơ 

thẩm còn có những sai sót sau: 

- Việc thu thập hợp đồng có tranh chấp trong vụ án là bản phô tô nên 

không được xem là chứng cứ quy định tại Điều 95 Bộ luật tố tụng dân sự, nội 

dung này đã được Công chứng viên Huỳnh Thị Xuân Mai xác nhận tại biên bản 

xác minh ngày 10/11/2021 theo yêu cầu ủy thác thu thập chứng cứ của cấp phúc 

thẩm. 

- Cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp “Yêu cầu công nhận 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ” là 

không đúng nhưng đã áp dụng đúng luật Luật dân sự và các Luật nội dung có 

liên quan để giải quyết tranh chấp trong vụ án nên cấp phúc thẩm điều chỉnh lại 

quan hệ pháp luật cho phù hợp là “Tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng và tài sản gắn liền với đất ”.  

Những sai sót này cấp sơ thẩm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.  

[2]  Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả hỏi và tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét 

xử phúc thẩm thấy rằng: Xét đơn kháng cáo của bà Bùi Thị Kim Ng: về hình 

thức, thời hạn, phạm vi kháng cáo đúng quy định nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận để xem xét. 

[2.1] Về nội dung kháng cáo của bà Bùi Thị Kim Ng và ý kiến của Người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Ngân: Hội đồng xét xử xét thấy: 

 1. Đối với Phòng công chứng số 2 tỉnh Kon Tum; Chi cục Thuế thành phố 

Kon Tum; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum không có 

quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án nên cấp sơ thẩm không đưa các chủ thể 

này vào tham gia tố tụng là đúng pháp luật. 

2. Cấp sơ thẩm đã đưa bà Bùi Thị Kim Ng vào tham gia tố tụng với tư cách 

là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, tuy bà Ngân không 



được tham gia phiên họp tiếp cận công khai chứng cứ nhưng bà Ng đã được 

tham gia hòa giải và được HĐXX công bố chứng cứ trong vụ án tại cấp sơ 

thẩm, bà Ng đã có ý kiến yêu cầu độc lập trong vụ án với nội dung yêu cầu 

tuyên bố vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất giữa vợ chồng ông Nguyễn Tân C và bà Đỗ Thị Kim H với vợ 

chồng ông Trần Ngọc S và bà Quách Thị Thanh Tr. 

3. Tuy cấp sơ thẩm không tiến hành phiên công khai chứng cứ mới nhưng 

trong hồ sơ vụ án đã được HĐXX sơ thẩm đã nêu cho các đương sự biết và 

được thẩm tra, đánh giá chứng cứ tại phiên tòa nên không vi phạm. 

4. Kháng cáo cho rằng quan hệ pháp luật trong vụ án phải là “tranh chấp 

liên quan đến tài sản bị ngăn chặn để thi hành án”. HĐXX thấy rằng: Hợp đồng 

vay tài sản ngày 14/11/2016 giữa bà Bùi Thị Kim Ng với vợ chồng ông Nguyễn 

Tân C, bà Đỗ Thị Kim H, các bên không áp dụng biện pháp bảo đảm bằng giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 649, số vào sổ H 00367 do UBND thị xã 

Kon Tum cấp ngày 04/5/2005 đứng tên vợ chồng ông Nguyễn Tân C và bà Đỗ 

Thị Kim H và không làm thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Điều 95 

Luật đất đai năm 2013 nên bà Ngân không có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời khi khởi kiện Tranh chấp vay tài sản giữa bà Ng 

với ông C, bà H đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất của vợ chồng ông C bà H theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất giữa vợ chồng ông S, bà Tr với vợ chồng ông C, 

bà H có tranh chấp trong vụ án này. Tại Quyết định số 01 ngày 03/02/2021, 

TAND tỉnh Kon Tum đã hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời số 246 ngày 19/6/2020 của TAND thành phố Kon Tum nên Quyết định số 

06 ngày 05/02/2021 có nội dung tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử 

dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon 

Tum không có hiệu lực thi hành. Do vậy, quan hệ pháp luật trong vụ án này 

không phải là tranh chấp liên quan đến tài sản bị ngăn chặn để thi hành án theo 

mục 12 khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự. 

5. Cấp sơ thẩm tuyên án quyết định công nhận Hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa ông S bà Tr với ông C bà H, 

đồng thời tuyên nguyên đơn được quyền sở hữu, sử dụng đối với đất, tài sản là 

nhà có tranh chấp trong vụ án, buộc nguyên đơn và bị đơn tiếp tục thực hiện 

hợp đồng là không vượt quá phạm vi khởi kiện nên không vi phạm tố tụng. 

6. Việc đồng nguyên đơn và đồng bị đơn tham gia giao dịch xác lập Hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trên thực tế 

số tiền 980 triệu đồng, nhưng ghi giá trị 50 triệu đồng được công chứng tại 

Phòng công chứng số 2 tỉnh Kon Tum ngày 27/4/2020 đã được cơ quan thuế 

thẩm định, đối chiếu với quy định của pháp luật về thuế và hướng dẫn tại Điều 

18 Nghị định 65/CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ để thông báo cho bà Quách 

Thị Thanh Tr nộp thuế là không vi phạm và không thuộc trường hợp trốn thuế. 



7. Việc cơ quan thuế cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến số tiền do bà 

Quách Thị Thanh Tr nộp thuế theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất có tranh chấp trong vụ án và ghi thời gian sao lục 

cùng ngày với ngày Tòa án cấp sơ thẩm xét xử (08/9/2021) là phù hợp và không 

thuộc trường hợp làm sai lệch hồ sơ. 

8. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

có tranh chấp trong vụ án có liên quan đến nhà và đất, nên cấp sơ thẩm áp dụng 

Luật nhà ở và Luật đất đai để giải quyết là đúng pháp luật. 

9. Nguyên đơn và bị đơn không có tranh chấp gì về hiện trạng đối với tài 

sản mà các bên tham gia ký kết hợp đồng, mà chỉ yêu cầu Tòa án công nhận 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa các 

bên và hợp đồng này đã được công chứng tại Phòng công chứng số 2 tỉnh Kon 

Tum, nhưng do có sự tranh chấp của bà Bùi Thị Kim Ng dẫn đến các bên không 

thực hiện tiếp việc đăng ký biến động đối với quyền sử dụng đất đã chuyển 

nhượng theo hợp đồng tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon 

Tum nên không vi phạm. 

10. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Ng cho rằng cấp sơ 

thẩm không phân biệt giữa hợp đồng và giao dịch, ý kiến này của Luật sư là 

không cần thiết. Vì: hợp đồng dân sự là nội hàm của giao dịch dân sự nên không 

buộc phải phân biệt giữa hợp đồng dân sự và giao dịch dân sự. 

Xét Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

ngày 27/4/2020 giữa vợ chồng ông S bà Tr với vợ chồng ông C bà H, Hội đồng 

xét xử xét thấy:  

Trên cơ sở hợp đồng đặt cọc ngày 25/4/2020, nên ngày ngày 27/4/2020 vợ 

chồng ông C bà H ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất cho vợ chồng ông Trần Ngọc S và bà Quách Thị Thanh Tr 01 

thửa đất và tài sản gắn liền với đất (có 01 căn nhà cấp 4) tại thửa đất số 151, tờ 

bản đồ số 46, có diện tích là 109,9m
2   

với giá chuyển nhượng có chứng thực tại 

Phòng công chứng số 2 tỉnh Kon Tum 50.000.000 đồng, nhưng thực tế là 

980.000.000 đồng. Ông Sơn bà Trâm đã giao đủ số tiền này cho vợ chồng ông 

Nguyễn Tân C và bà Đỗ Thị Kim H. 

Cùng ngày ký hợp đồng thì bàn giao nhà, đất cùng giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Sau đó, vợ chồng ông S bà Tr làm thủ tục chỉnh lý sang tên giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, thì ngày 19/6/2020 Tòa án nhân dân thành phố 

Kon Tum áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, ông S bà Tr không làm được 

việc chỉnh lý sang tên tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon 

Tum. 

Ngày 12/6/2020, bà Quách Thị Thanh T thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để 

chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ vợ chồng ông C, bà H 

sang vợ chồng ông S, bà Tr. Trong quá trình thực hiện thì Tòa án nhân dân 

thành phố Kon Tum áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 246/2020/QĐ-



BPKCTT ngày 19/6/2020 có nội dung cấm chỉnh lý sang tên. Ngày 03/02/2021, 

Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử phúc thẩm và hủy Quyết định áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời số: 246/2020/QĐ-BPKCTT ngày 19/6/2020 của 

Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum. Ngày 09/02/2012 bà Tr thực hiện nghĩa 

vụ nộp thuế theo quy định về việc chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất. 

Căn cứ Bản án dân sự phúc thẩm số 04/2021/DS-PT ngày 03/02/2021 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum và căn cứ đơn yêu cầu Thi hành án của bà Bùi 

Thị Kim Ng, ngày 05/02/2021 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum 

ban hành quyết định về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử 

dụng, thay đổi hiện trạng thửa đất số 151, tờ bản đồ số 46 theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số AB 649546, số vào sổ cấp giấy H00367. Thời điểm vợ 

chồng ông C bà H phát sinh nghĩa vụ thanh toán theo bản án dân sự phúc thẩm 

số 04 ngày 03/02/2021 của TAND tỉnh Kon Tum đối với bà Ng là sau thời điểm 

vợ chồng ông S, bà Tr và vợ chồng ông C, bà H ký Hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có tranh chấp trong vụ án. 

Ông S, bà Tr và ông C, bà H đều thống nhất tiếp tục thực hiện hợp đồng 

ngày ngày 27/4/2020, nhưng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum và 

bà Bùi Thị Kim Ng không chấp nhận vì làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích 

hợp pháp, tạo điều kiện cho các bên thực hiện hành vi tẩu tán tài sản nhằm trốn 

tránh nghĩa vụ thi hành án đối với bà Bùi Thị Kim Ng. 

Việc ký kết hợp đồng giữa hai bên là hoàn toàn tự nguyện, mục đích và nội 

dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức 

xã hội là hoàn toàn phù hợp với Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015. Bên cạnh 

đó, việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hai bên thực hiện đúng 

theo trình tự luật định: Đất không có tranh chấp, đất không bị kê biên để thi 

hành án, chủ sở hữu bất động sản được quyền chuyển nhượng hợp pháp cho 

người khác. 

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng là ngay tình, không có 

mối quan hệ họ hàng, thân thiết, không quen biết nhau trước, tất cả giao dịch là 

thông qua môi giới để thỏa thuận mua bán, nguyên đơn là người trả tiền môi 

giới cho môi giới số tiền là 20.000.000 đồng, nên không có cơ sở cho rằng ông 

Cảnh, bà Hoa chuyển nhượng tài sản nhằm mục đích tẩu tán tài sản như kháng 

cáo của bà Ngân. 

Căn cứ vào Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 

năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi 

hành án dân sự năm 2014 hướng dẫn như sau: “ 1. Kể từ thời điểm bản án, 

quyết định có hiệu lực pháp luật, nếu người phải thi hành án chuyển đổi, tặng 

cho, bán, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố tài sản cho người khác không sử 

dụng khoản tiền thu được để thi hành án và không còn tài sản khác hoặc tài sản 

khác không đủ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên, xử 

lý để thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi kê biên tài 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-62-2015-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su-284071.aspx


sản, nếu có người khác tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự, 

người có tranh chấp thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật thi hành 

án dân sự. 

Trường hợp đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp khẩn cấp tạm 

thời, biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án tài sản bị 

chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố cho người khác thì 

tài sản đó bị kê biên, xử lý để thi hành án; Chấp hành viên có văn bản yêu cầu 

Tòa án tuyên bố giao dịch đối với tài sản đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có 

thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đối với tài sản đó..”. 

Như vậy, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 06 ngày 

05/02/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum có sau 

thời điểm ông C, bà H ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền trên đất với ông S, bà Tr. 

Ngày 03/02/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum ra Quyết định số 01 hủy 

bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 246/2020/QĐ-BPKCTT 

ngày 19/6/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum. 

Tại khoản 7 Điều 95 của Luật Đất đai năm 2013 quy định: Việc đăng ký 

đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa 

chính. Tuy nhiên, đối tượng của Hợp đồng chuyển nhượng là nhà và đất, căn cứ 

tại Điều 12 của Luật nhà ở năm 2014 quy định: Trường hợp mua bán nhà ở mà 

không thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều này (mua bán nhà ở thông thường) 

thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua, bên thuê 

mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê mua và đã nhận bàn giao nhà ở, trừ 

trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Và Điều 122 Luật nhà ở năm 2014 quy 

định: “Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển 

nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, 

chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với 

các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là 

thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng”. 

Đối với nhà ở và đất ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền 

sử dụng đất thì thời điểm chuyển quyền sở hữu tài sản (nhà và đất) được xác 

định kể từ thời điểm hợp đồng được công chứng đối với giao dịch về nhà ở theo 

khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014 và bên mua ông S, bà Tr đã thanh toán 

đủ tiền mua và đã nhận bàn giao nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận 

khác theo quy định tại Điều 12 Luật Nhà ở năm 2014. 

Như vậy, xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu là ở thời điểm đã thanh 

toán đủ tiền, đã nhận bàn giao nhà ở, đất.  

Từ sự phân tích nêu trên, kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan bà Bùi Thị Kim Ng không có cơ sở chấp nhận. 

Về án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bà Bùi Thị Kim Ng không 

được chấp nhận, nên bà Ng phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 



QUYẾT ĐỊNH 
Căn cứ khoản 1 Điều 308 và Điều 313 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Áp dụng Điều 117, Điều 119, Điều 158, Điều 161, Điều 500, Điều 501, 

Điều 502, Điều 503 Bộ Luật dân sự năm 2015; các Điều 95, Điều 105, Điều 

168, Điều 169, Điều 188, Điều 195 Luật đất đai năm 2013 và Điều 12 Luật Nhà 

ở năm 2014.  

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan bà Bùi Thị Kim Ng. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 

63/2021/DS-ST ngày 08/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum: 

 Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Quách 

Thị Thanh Tr, ông Trần Ngọc S: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất số công chứng 1714 quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD 

ngày 27/4/2020 giữa bên chuyển nhượng là ông Nguyễn Tân C, bà Đỗ Thị Kim 

H với bên nhận chuyển nhượng là bà Quách Thị Thanh Tr, ông Trần Ngọc S là 

hợp pháp và có hiệu lực pháp luật.  

 Bà Quách Thị Thanh Tr, ông Trần Ngọc S được toàn quyền sở hữu, sử 

dụng đối với thửa đất số 151, tờ bản đồ số 46; địa chỉ: 03/11 đường Hẻm Phùng 

Hưng, thành phố Kon T và tài sản trên đất là diện tích xây dựng nhà 47,4 m
2
, 

theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AB 649546, số vào sổ cấp giấy H0036 

được Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum, tỉnh Kon T cấp ngày 04/5/2005 cho hộ 

ông Nguyễn Tân C, bà Đỗ Thị Kim H. 

 Buộc ông Nguyễn Tân C, bà Đỗ Thị Kim H, bà Quách Thị Thanh Tr, ông 

Trần Ngọc S tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 151, tờ bản đồ số 46; địa chỉ: 03/11 

đường Hẻm Phùng Hưng, thành phố Kon T và tài sản trên đất là diện tích xây 

dựng nhà 47,4 m
2
, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AB 649546, số vào 

sổ cấp giấy H0036 được Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum, tỉnh Kon T cấp ngày 

04/5/2005 cho hộ ông Nguyễn Tân C, bà Đỗ Thị Kim H.  

 Bà Quách Thị Thanh Tr, ông Trần Ngọc S được quyền liên hệ với cơ quan 

có thẩm quyền để thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất thuộc thửa đất số 151, tờ bản đồ số 46; địa chỉ: 03/11 đường Hẻm 

Phùng Hưng, thành phố Kon T và tài sản trên đất là diện tích xây dựng nhà 47,4 

m
2
, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AB 649546, số vào sổ cấp giấy 

H0036 được Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum, tỉnh Kon T cấp ngày 04/5/2005 

cho hộ ông Nguyễn Tân C, bà Đỗ Thị Kim H.  

 Về án phí và chi phí tố tụng khác:  

 Căn cứ Điều 144, Điều 147, Điều 157, Điều 158, Điều 165 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015; Điều 6, Điều 24, khoản 2 Điều 26, Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 



 Ông Nguyễn Tân C, bà Đỗ Thị Kim H phải liên đới chịu 300.000 đ (Ba 

trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.  

 Ông Nguyễn Tân C, bà Đỗ Thị Kim H phải liên đới hoàn trả cho bà Quách 

Thị Thanh Tr, ông Trần Ngọc S 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) tiền chi phí 

xem xét, thẩm định tại chỗ. 

Hoàn trả lại cho bà Quách Thị Thanh Tr, ông Trần Ngọc S số tiền  300.000 

đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 

0004901 ngày 03/3/2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Kon T. 

2. Về án phí dân sự phúc thẩm: Căn cứ các Điều 144 và Điều 148 Bộ luật 

tố tụng dân sự; Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Bà Bùi Thị Kim Ng phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí 

dân sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí 

phúc thẩm mà bà Ng đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí số 0005169 ngày 

22/9/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon T.  

Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án (04/01/2022). 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Pho               Trần Tỷ                            Huỳnh Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


